
STT HỌ VÀ TÊN NGAY SINH LTD PPGD GHI CHÚ

1 Cù Hồng Anh 04.02.87 7.0 7.0
2 Vũ Thị Thu Chiêm 21.08.88 5.0
3 Phan Thị Phương Giang 23.09.89 6.0 7.0
4 Phùng Thị Thuý Hà 02.11.88 7.0 5.0
5 Nguyễn Thị Thu Hiền 15.06.88 5.0 6.0
6 Phạm Đình Hoàn 09.02.87 4.0* 5.0 Trượt
7 Nguyễn Thu Hương 27.01.87 5.0 6.0
8 Phạm Thanh Hương 10.11.87 / 6.0 K17
9 Ngô Thị Thu Hường 01.10.84 / / Vắng

10 Trần Thanh Huyền 28.08.89 6.0 7.0
11 Phạm Thị Kền 08.01.80 3.0* 6.0 Trượt
12 Đặng Phương Khanh 30.05.88 7.0 6.0
13 Nguyễn Lê Hạnh Linh 16.12.88 4.0* 6.0 Trượt
14 Trần Mỹ Lộc 06.12.87 4.0* 5.0 Trượt
15 Vũ Thị Hoài Mi 05.07.84 5.0 6.0
16 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15.05.86 5.0 6.0
17 Trần Thị Phương Quỳnh 28.06.87 6.0 5.0
18 Chu Thị Thanh 03.09.82 6.0 6.0
19 Phan Thị Quỳnh Thu 27.07.90 3.0* 5.0 Trượt
20 Vũ Thị Mai Thư 12.05.88 7.0 6.0
21 Trần Thị Thuỳ 02.07.89 6.0 6.0
22 Phạm Huy Toàn 14.03.88 / / Vắng
23 Đỗ Thu Trang 12.09.89 6.0 6.0
24 Phạm Thu Trang 23.07.87 / / Vắng
25 Hoàng Kiều Trang 21.07.88 5.0 6.0
26 Phạm Việt Tùng 21.05.89 7.0 6.0
27 Vũ Thị Yến 09.06.90 3.0* 5.0 Trượt

Ph¹m Minh Hoµi
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Người lên điểm


